
Phụ lục 

DANH MỤC ĐIỂM DỪNG, ĐÓN TRẢ KHÁCH CÁC TUYẾN XE BUÝT 

(Theo Công văn số          /SGTVT-QLVT ngày 10/5/2024 của Sở GTVT) 

 

1. Tuyến số 1: Bến xe Vĩnh Niệm - Dụ Nghĩa 

 
 

 

 

 
 

 

TT Chiều đi: BX Vĩnh Niệm – Ga Dụ Nghĩa Ghi chú TT Chiều về: Ga Dụ Nghĩa – BX Vĩnh Niệm Ghi chú 

1 Đối diện BX Vĩnh Niệm Đã có 1 Ga Dụ Nghĩa Đã có

2 Ngã tư gốc Găng (Bùi Viện) Đã có 2 Km83/Ql.5 Đã có

3 Bệnh viện Vinmec (Bùi Viện) Đã có 3 Km83+650/QL5 Bổ sung

4 Khách sạn An Tín (Bùi Viện) Đã có 4 Km84+200/QL5 Bổ sung

5 Đối diện Công ty TNHH Tín Lan (Bùi Viện) Đã có 5 Km84+800/QL5 Bổ sung

6
Số 283 Lạch Tray

(Trước ngân hàng Agribank)
Đã có 6 Km85+600/QL5 Đã có

7 Sở Tài nguyên môi trường Đã có 7 Đối diện Cổng phụ Nomura (Km86/QL5 cũ) Đã có

8 Số 215 Lạch Tray Đã có 8 Cống trắng, Quán Toan (Km 86+500/QL5 cũ) Đã có

9 Cây xăng Đổng Quốc Bình Đã có 9 Ngã 4 Quán Toan, 545 Hùng Vương (Km87/QL5 cũ) Đã có

10 Số 83 – 85 Lạch Tray Bổ sung 10 Đội CSGT Số 3 Đã có

11
Số 2A Lạch Tray(Di chuyển điểm Trường Thăng Long 

lên)
Đã có 11

Số 180 Cách Thượng, Nam Sơn 

( đối diện 99 - 101 Cách thượng )
Bổ sung

12 Cung văn hóa Việt Tiệp Đã có 12 Số 238-242 Cách Thượng, Nam Sơn Đã có

13
Số 47 Lạch Tray (Cung văn hóa thể thao thanh thiếu 

niên) 
Bổ sung 13 Km87+300/QL5 Bổ sung

14 Sân vận động Lạch Tray Đã có 14 Km87+900/QL5 (Trường Cao đẳng  nghề du lịch) Đã có

15 Số 114 Tô Hiệu (Đối diện nhà thờ) Đã có 15 Km88+400/QL5 (Cầu Vượt Lương Quán) Bổ sung

16 Số 204 Tô Hiệu (Quận đội Lê Chân) Đã có 16 Km89+400/QL.5 (Thép miền Bắc) Bổ sung

17 Số 290-292 Tô Hiệu Đã có 17 Km90+400/QL.5 (Trạm đăng kiểm) Bổ sung

18 Số 394 Tô Hiệu Bổ sung 18 Km91+ 300/QL5 (Cầu vượt Hùng Vương) Bổ sung

19 Cổng chợ An Dương Đã có 19 Km91+ 700/QL5 (Đối diện BV phụ sản) Đã có

20
Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc

(132 Tôn Đức Thắng)
Đã có 20 Km92+500/QL5 Bổ sung

21
Số 210 - 212 Tôn Đức Thắng (Cạnh Công an Phường 

Lam Sơn)
Đã có

22 Số 357-359 Tôn Đức Thắng Đã có

23 Số 195 Tôn Đức Thắng (Ngõ Chùa Linh Quang) Bổ sung 22 Số 286 Tôn Đức Thắng Đã có

24 105 Tôn Đức Thắng ( xin BS) Bổ sung 23 Số 458 Tôn Đức Thắng Đã có

25
Số 1A Tôn Đức Thắng (Km 94+300QL5)

(844 Tôn Đức Thắng)
Bổ sung 24 Nhà máy nước An Dương Đã có

26 Km92+600/QL5 (Đài liệt sĩ Hồng Bàng) Bổ sung 25 Số 163 Tôn Đức Thắng Đã có

27 Km91+700/QL.5 (BV phụ sản cơ sở 2) (xin BS) Bổ sung 27 Số 35-37 Tôn Đức Thắng Đã có

28 Km91+100/QL5 (Cầu vượt Hùng Vương) (xin BS) Bổ sung 26 Số 367 Tô Hiệu Đã có

29 Km90+500/QL5 (Đối diện đăng kiểm)  ( Bổ sung 27 Số 293 Tô Hiệu Đã có

30
Km89+800 /QL5 9 (Công ty Thuận Thành) 

( Khu dân cư Quỳnh Cư gần  TMT Motor)
Bổ sung 28 Số 191-193 Tô Hiệu Đã có

31 217 - 219  Hùng Vương (xin BS) Bổ sung 29 Số 81 Tô Hiệu (Nhà thờ) Đã có

32
Km88+300/QL5  (Di chuyển gầm cầu vượt ra) (xin 

BS)
Đã có 30 Só 4 Lạch Tray (Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu) Đã có

33 Km87+800/QL5 (Công ty Thống Nhất) Bổ sung 31 Số 62 Lạch Tray Bổ sung

34 Số 251 Cách Thượng ĐT351 Đã có 32 Nhà thờ Lạch Tray Đã có

35 Số 99-101 Cách Thượng ĐT351 Bổ sung 33 Số 188Lạch Tray Bổ sung

36 88A Đường Hùng Vương Bổ sung 

37 Số 150 Hùng Vương, Quán Toan Bổ sung 

38

Cống Trắng, Hùng Vương, Quán Toan(Km86 + 

500/QL5 cũ)

(Ngõ 230 QL5 cũ)

Bổ sung 35 Số 282 Lạch Tray Đã có

39 Cổng phụ Nomura (Km86 + 100/QL5 cũ) Đã có 36 Đối diện bệnh viện Đại học Y Đã có

40 Km85+500/QL5 (Cổng chính Nomura) Đã có 37 Số 432 Lạch Tray Đã có

41 Km84+600/QL5 (Ngã 4 Nguyễn Trãi) Đã có 38 Công ty TNHH Tín Lan (Bùi Viện) Đã có

42 Km84+100/QL5 (Chùa Tiên) Bổ sung 39 Đối diện khách sạn An Tín (Bùi Viện) Đã có

43 Km83+500/QL5 (Chợ Hỗ cũ) Bổ sung 40 Ngã 4 gốc Găng (Bùi Viện) Đã có

44 Km83/QL5 (Công ty may Hồ Gươm) Đã có 41 Bến xe khách Vĩnh Niệm Đã có

45 Km82+100 (xin BS) Bổ sung 

46 Ga Dụ Nghĩa Đã có

Số 274 Lạch Tray (Toyota)34 Bổ sung

21 Số 923 Tôn Đức Thắng Bổ sung



2. Tuyến số 2: Bến Bính - Vĩnh Bảo 

 
 

TT Chiều đi: Bến Bính – Bến xe Vĩnh Bảo Ghi chú TT Chiều về: Bến xe Vĩnh Bảo – Bến Bính Ghi chú

1 Bến Bính ( điểm đầu) Bổ sung 1 Bến xe Vĩnh Bảo ( điểm xuất phát) Đã có

2 Bến xe Lạc Long cũ Đường Cù Chính Lan Bổ sung 2 Km 52+500/QL10 (Chân Cầu Mục) Đã có

3 Số 6 Nguyễn Tri Phương Đã có 3 Số 55 Khu 1/5 TT Vĩnh Bảo Đã có

4 Số 12B Đinh Tiên Hoàng Đã có 4
Đối diện điểm bờ Hồ Vĩnh Bảo

( 189 khu 3/2)
Đã có

5 Số 40 Đinh Tiên Hoàng Đã có 5 Hội chữ thập đỏ TT Vĩnh Bảo Bổ sung

6 Đối diện nhà hát Tháng 8/ đường Đinh Tiên Hoàng Đã có 6 Điện lực Vĩnh Bảo Đã có

7 Số 36 Quang Trung Đã có 7 Km 51+100/QL10 cách ngã 3 Tân Liên 200m Bổ sung

8 Số 130-131 Quang Trung Đã có 8 Km 51+500/QL10 Đã có

9 Chợ Sắt cũ đường Quang Trung Bổ sung 9 Km 50+800/QL10 Bổ sung

10 Số 24 Trần Nguyên Hãn Đã có 10 Km 50/QL10 Bổ sung

11 Số 84 Trần Nguyên Hãn Đã có 11 Km 48+800/QL10 Bổ sung

12 Số 148 Trần Nguyên Hãn Bổ sung 12 Km 48+200/QL10 Bổ sung

13 Số 220 - 222 Trần Nguyên Hãn Đã có 13 Km 47+300/QL10 Bổ sung

14 Số 268 Trần Nguyên Hãn Đã có 14 Km 46+300/QL10 Bổ sung

15 Số 278 Trần Nguyên Hãn Đã có 15 Km 45+400/QL10 (Cạnh cây xăng) Bổ sung

16 Số 366 Trần Nguyên Hãn (Ngã 3 Đôn) Bổ sung 16 Đối diện Trạm dừng chân Nam Khánh QL10 Bổ sung

17 Cạnh Cổng chợ Sắt đường Trường Chinh Bổ sung 17 Km 43+800/QL10 ( Cách ngã 4 Qúy Cao 100m) Bổ sung

18
Đối diện BV Nhi 

( 190 Trường Chinh)
Đã có 18 Km 43+400/QL10 Bổ sung

19 364 Trường Chinh Đã có 19 Km 42+600/QL10 Bổ sung

20 Số 520 Trường Chinh Đã có 20 Km 41+300/QL10 Đã có

21 Số 606 Trường Chinh Bổ sung 21 Km 40+400/QL10 Đã có

22 Số 808 Trường Chinh Đã có 22 Đối diện Công ty Hùng Giang QL10 (Chân cầu Cựu) Đã có

23 Số 36 Trần Nhân Tông Đã có 23 Cây xăng Hải Bình Phát QL10 Bổ sung

24 Số 170 Trần Nhân Tông Bổ sung 24 Nhà chờ khách Hải Âu QL10 Bổ sung

25 Số 318 - 320 Trần Nhân Tông Đã có 25 Km 36+900/QL10 Đã có

26 Số 514 Trần Nhân Tông Đã có 26 Km 36+100/QL10 (Bãi vật liệu XD) Đã có

27 Số 736 Trần Nhân Tông Đã có 27 Km 35+600/QL10 Đã có

28 Số 830 Trần Nhân Tông Đã có 28
TRẠM TRUNG CHUYỂN BÃI ĐỖ XE BUÝT AN 

LÃO
Đã có

29 Số 1016 Trần Nhân Tông Đã có 29 Điện lực An Lão Bổ sung

30 Số 1152 Trần Nhân Tông Đã có 30
Chùa Kim Liên TT An Lão

(121 Ngô Quyền)
Bổ sung

31 Số 1258 Trần Nhân Tông Đã có 31 Samnec TT An Lão Đã có

32 Số 12 – 14 Phan Đăng Lưu Đã có 32 Cổng chợ Ruồn TT An Lão Đã có

33 Số 102 Phanh Đăng Lưu (Đối diện Cổng B ĐHHP) Đã có 33
Đối diện Số 105 Trần Tất Văn TT An Lão

(166 Trần Tất Văn)
Bổ sung

34 Số 182 Phan Đăng Lưu Đã có 34 Cổng trường THPT Trần Tất Văn An Lão Đã có

35 Số 336 Phan Đăng Lưu Đã có 35 Đường vào xóm Đô Kiến - Quốc Tuấn Bổ sung

36 BV Hồng Đức đường Hoàng Quốc Việt Đã có 36
Km 23+650 đường 360

(Thôn Quyết tiến 1 - Xã An Thắng )
Bổ sung

37 Số 306 Hoàng Quốc Việt Bổ sung 37 Cổng làng An Thắng Đã có

38 Số 383 Hoàng Thiết Tâm  (Cổng thủy lợi Đa Độ) Đã có 38
Cạnh đường vào xã Tân Dân

( Đối diện 679 gần Hải Quân)
Bổ sung

39
Đối diện Cổng Chợ An Tràng đường L.Khánh Thiện

( xin bổ sung 445 - 447 đường Lương Khánh Thiện)
Đã có 39 Km 12 đường 360 Bổ sung

40 633 An Tràng ( Gần nhà nghỉ UK) Bổ sung 40 Đối diện nhà nghỉ Trường bắn Bổ sung

41 Đối diện UBND xã Trường Sơn Đã có 41 Số 80 Lương Khánh Thiện Đã có

42 Số 151 Lương Khánh Thiện Đã có 42 UBND xã Trường Sơn Đã có

43
Ngõ Trường Bắn cũ 

(Gần nhà nghỉ Trường bắn)
Bổ sung 43

Cổng Chợ An Tràng đường L.Khánh Thiện ( điểm này 

vẫn để xem thêm)
Bổ sung

44 Km 12 đường 360 Bổ sung 44 Giày dép Sao Vàng Đã có

45
Đối diện đường vào xã Tân Dân

(Lữ đoàn 679)
Đã có 45 Cổng trường dạy nghề cơ sở 2 - An Lão ĐT 360. Đã có

46
Cổng làng An Thắng (Km13+200 đường 360)

( Cổng trào An Thắng) 
Đã có 46 Số 594 (395)  Hoàng Thiết Tâm Đã có

47
Km 14 ĐT đường 360

( đối diện cổng trường THPT Trần Tất Văn) 
Đã có 47 Số 317 Hoàng Quốc Việt Bổ sung

48 Số 109 Trần Tất Văn - An Lão Đã có 48 Số 165 Hoàng Quốc Việt (Trường Kỹ Thuật) Đã có

49 Ngã 3 Ruồn (Xe máy Tiến Phát ) Đã có 49 Số 269 Phan Đăng Lưu Đã có

50 Ngân hàng Agribank An Lão Đã có 50 Cổng A Trường ĐHHP Đã có

51 Số 34 - 36 đường Ngô Quyền Bổ sung 51 Cổng C Trường ĐHHP Đã có

52 Đối diện Chùa Kim Liên Bổ sung 52 Số 21 Phan Đăng Lưu Đã có

53 Đối diện Điện lực An Lão Bổ sung 53
Trước khu tập thể Ngã 5 Kiến An đường Trần Nhân 

Tông
Đã có

54
TRẠM TRUNG CHUYỂN BÃI ĐỖ XE BUÝT AN 

LÃO
Đã có 54 Số 1165 Trần Nhân Tông Bổ sung

55 Km 35+600/QL10 Đã có 55 Số 1057 Trần Nhân Tông Đã có

56 Km 36+100/QL10 (Cổng làng Câu Hạ) Đã có 56 Số 787 Trần Nhân Tông Đã có

57 Km 36+900/QL10 Đã có 57 Số 729 Trần Nhân Tông Đã có

58 Đối diện nhà chờ khách Hải Âu QL10 Bổ sung 58 Số 493 Trần Nhân Tông Đã có

59 Đối diện cây xăng Hải Bình Phát QL10 Bổ sung 59 Số 321 Trần Nhân Tông Đã có

60 Công ty Hùng Giang QL10 Đã có 60 Số 143 Trần Nhân Tông Bổ sung



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Chiều đi: Bến Bính – Bến xe Vĩnh Bảo Ghi chú TT Chiều về: Bến xe Vĩnh Bảo – Bến Bính Ghi chú

61
Km 40+400/QL10 

(Công ty Hoa Thành)
Bổ sung 61 Số 43 Trần Nhân Tông Đã có

62
Km 41+300/QL10

(km 41+350)
Đã có 62 Số 911 Trường Chinh Đã có

63
Km 42+600/QL10

(Gần nhà hàng sinh thái Giót Thuỷ)
Bổ sung 63 Số 607 Trường Chinh Đã có

64 Km 43+400/QL10 (Cạnh cây xăng) Bổ sung 64 Số 499 Trường Chinh Đã có

65 Km 43+800/QL10 ( Cách ngã 4 Qúy Cao 100m) Bổ sung 65 Cổng Bệnh Viện Nhi Đức Đã có

66
Trạm dừng chân Nam Khánh QL10

(Km44+800)
Bổ sung 66 Số 133 Trường Chinh Đã có

67 Km 45+400/QL10 (Cạnh cây xăng Quý Cao) Đã có 67 Bến xe Niệm Nghĩa Đã có

68 Km 46+400/QL10 Bổ sung 68 Số 233 Trần Nguyên Hãn Bổ sung

69 Km 47+300/QL10 Bổ sung 69 Số 169 Trần Nguyên Hãn Đã có

70 Trường trung học Tô Hiệu Bổ sung 70 Số 129  Trần Nguyên Hãn Đã có

71
Km 48+200/QL10

(Gần nghĩa trang chợ cầu, vĩnh an, vĩnh bảo)
Bổ sung 71 Số 65 Trần Nguyên Hãn Đã có

72 Km 48+900/QL10 Bổ sung 72 Trại giam Trần Phú cũ đường Nguyễn Đức Cảnh Đã có

73 Km 50/QL10 Bổ sung 73 Số 75-77 Nguyễn Đức cảnh Đã có

74 Km 50+800/QL10 Bổ sung 74 Đối diện nhà triển lãm HP Đã có

75
Cây xăng Cầu Tây TT Vĩnh Bảo

(Km 51 + 369)
Bổ sung 75 Cạnh Nhà hát đường Hoàng Văn Thụ Đã có

76 Đối diện điện lực Vĩnh Bảo Đã có 76
Cổng Phụ Trường Đinh Tiên Hoàng đường Hoàng Văn 

Thụ
Đã có

77
Bờ Hồ Vĩnh Bảo

( Đối diện 193 phố 3/2 Thị trấn Vĩnh bảo)
Bổ sung 77 Đối diện số 6 Nguyễn Tri Phương Đã có

78 Số 12 phố 1/5 TT Vĩnh Bảo Đã có 78 Bến Bính Bổ sung

79
Cổng công ty Đỉnh Vàng

( Cách cổng BV ĐKQT Vĩnh bảo 300m)
Bổ sung

80 BX Vĩnh Bảo Đã có



3. Tuyến số 3: Đồ Sơn - 415 Đà Nẵng 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Chiều 415 Đà Nẵng -> Đồ Sơn Ghi chú TT Đồ Sơn - 415 Đà Nẵng Ghi chú

1 415- Đường Đà Nẵng Đã có 1 Bến Nghiêng Đồ Sơn Đã có

2 Đối diện NH SHB, đg Đà Nẵng Đã có 2 Nút giao phố Vạn Hương - phố Vạn Hoa (bổ sung) Đã có

3 Đối diện Tr.THPT Thái Phiên, đg Đà Nẵng Đã có 3 Bãi xe Khu II (nhà chờ) Đã có

4 Số 69 đường Đà Nẵng Bổ sung 4 Dốc 79, lối rẽ vào đường Yết Kiêu (bổ sung) Bổ sung

5 Số 29A đường Đà Nẵng Đã có 5 Bến Thốc, nhà khách Thành Niên Đã có

6 Số 22 đường Điện Biên Phủ Đã có 6 Ngã 3 Yết Kiêu với đường bờ biển Khu I Đã có

7 Vườn hoa Tố Hữu- đường Điện Biên Phủ
Đã có

7
Đối diện Công ty CP công trình công cộng và dịch vụ 

du lịch HP Đã có

8 Bảo tàng HP, đường Điện Biên Phủ. Đã có 8 Agribank Lý Thánh Tông Đã có

9 Đối diện BV Phụ sản, đường Đ.T.Hoàng Đã có 9 Bến xe khách Đồ Sơn, Lý T. Tông(mất biển) Bổ sung

10 Nhà hát TP, đường Đinh Tiên Hoàng Đã có 10 Trường THPT Đồ Sơn, Lý Thánh Tông Đã có

11 Số 36  Quang Trung(gần Tượng Bà LC) Đã có 11 Đối diện BHXH, Lý Thánh Tông Đã có

12 Trường THPT Ngô Quyền, đường Mê Linh Đã có 12 Số 158 Nguyễn Hữu Cầu Đã có

13 Số 86 Mê Linh Bổ sung 13 Sân Golf, đường Phạm Văn Đồng. Đã có

14 Số 81 Tô Hiệu ( nhà Thờ Tin lành) Đã có 14 Đối diện Nghĩa trang Đồ Sơn, Phạm Văn Đồng. Đã có

15 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, đường Lạch Tray Đã có 15 Qua đèn đỏ KhuCNĐồ Sơn 30m P.V.Đ(b.sung) Bổ sung

16 Số 58 Lạch Tray Bổ sung 16 Cách ngã ba Đồng Nẻo 30m, Phạm Văn Đồng Đã có

17 Số 118 Lạch Tray Đã có 17 Qua ngã ba Đồng Nẻo 50m, Phạm Văn Đồng Đã có

18 274B Lạch Tray Bổ sung 18 Đối diện chợ Chợ Quý Kim, Phạm Văn Đồng Đã có

19 Trường chính trị Tô Hiệu, đg Lạch Tray Đã có 19 Đa khoa bình dân Quý Kim, P.V.Đ Bổ sung

20 ĐH Hàng Hải, đường Lạch Tray Đã có 20 Số 1427 đường Phạm Văn Đồng Bổ sung

21 Cổng khu B trường Đại học Hàng Hải (428 Lạch Tray)
Đã có

21 Nga ba đường 402, Phạm Văn Đồng
Đã có

22 Số 103C đường Phạm Văn Đồng Đã có 22 Chợ Hải Thành, Phạm Văn Đồng Đã có

23 Số 18 Phạm Văn Đồng, đối diện Y Học biển Đã có 23 Gầm cầu vượt cao tốc 5B, Phạm Văn Đồng Đã có

24 Số 58 Phạm Văn Đồng Đã có 24  OurCity Phạm Văn Đồng. Đã có

25 Công ty NAM&CO đường PVĐ Bổ sung 25 Đối diện cây xăng Hoa Phượng P.V.Đồng Đã có

26 Cây xăng Vipco, đường Phạm Văn Đồng Đã có 26 Trung tâm Thể dục Thể thao Đã có

27 Số 398 Phạm Văn Đồng (cửa hàng xe máy) Đã có 27 Công ty Đỉnh Vàng, Phạm Văn Đồng Đã có

28 Số 438 Phạm Văn Đồng Đã có 28 Số 387B  P.V.Đồng Đã có

29 Số 542 đg Ph. V. Đồng (Đối diện Đỉnh Vàng) Đã có 29 Vinasat, Phạm Văn Đồng Đã có

30 Hội trợ Quốc tế nhà Cánh Diều (bổ sung) Bổ sung 30 Đối diện cây xăng VipCo Đã có

31 Số 618 Ph. Văn Đồng cây xăng Hoàng Long Đã có 31 Biệt thự G11.12 gần vòng xuyến Đã có

32 Số 720 P.V Đồng cách cầu vượt cao tốc 100m. Đã có 32 Nhà Tang lễ Hải Quân Đã có

33 Số 774 Phạm Văn Đồng Bổ sung 33 Sở tài nguyên - Môi trường Đã có

34 Số 938 Phạm Văn Đồng (Hải Thành) Đã có 34 Công ty Vận tải biển , Lạch tray Đã có

35 Số 1140 Nga ba đường Tư Thủy. Đã có 35 Thư viện Thành phố, Lạch tray Bổ sung

36 Số 1312 Phạm Văn Đồng. Đã có 36 UBND phường Lạch tray Đã có

37 Số 1410 Phạm Văn Đồng. Bổ sung 37 Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Tiệp Đã có

38 Số 1604 Chợ Quý Kim Đã có 38 Số 49 , Lạch tray Đã có

39 Số 1736 Phạm Văn Đồng Đã có 39 Số 13 , Lạch tray Đã có

40 Ngã ba Đồng Nẻo đường (353 C) Đã có 40 Cửa rạp Công nhân Cầu Đất Đã có

41 Cách đèn đỏ 50m khu CN Đồ Sơn Bổ sung 41 Số 19 Cầu Đất Đã có

42 Qua cây xăng Quán Ngọc 30m Đã có 42 Nhà hát thành phố, đường Hoàng Văn Thụ Đã có

43 Số 159 Nguyễn Hữu Cầu Đã có 43 Số 31 H.V.Thụ, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Đã có

44 Số 229 đường Lý Thánh Tông Đã có 44 Số 89 Điện Biên Phủ đối diện Bảo tàng Bổ sung

45 NH Vietinbank Lý Thánh Tông Đã có 45 Vườn hoa Kim Đồng, đường Điện Biên Phủ Đã có

46 Chợ Cầu Vồng, đường Lý Thánh Tông Đã có 46 Số 21 , đường Điện Biên Phủ Đã có

47 BIDV Đồ Sơn, đường Lý Thánh Tông Đã có 47 Số 12 đường Đà Nẵng Đã có

48 Qua chùa Hang 200m Đã có 48 Co.opmart Plaza, đường Đà Nẵng(bổ sung) Bổ sung

49 Vòng xuyến ngã ba Đồi Rồng (bổ sung) Bổ sung 49 Trường THPT Thái Phiên đường Đà Nẵng Đã có

50 Đối diện nhà nghỉ Sỹ quan Lục Quân Đã có 50 Ngân hàng SHB Sài gòn đường Đà Nẵng Bổ sung

51 Bãi xe Khu II đối diện nhà chờ ((bổ sung) Bổ sung 51 415 đường Đà Nẵng Đã có

52 Bến Nghiêng Đồ Sơn Đã có



4. Tuyến số 14: Thị trấn Cát Bà - Bến phà Cái Viềng  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT TT Cát Bà - Phà Cái Viềng Ghi chú TT Phà Cái Viềng - TT Cát Bà Ghi chú

1 Gần Cầu Phù Long ( gần bia Tùng Dương) Bổ sung 1 Nhà Hàng Treo ( Đường 1/4) Bổ sung

2 Trạm pháo Quân đội - Ao cối xã Phù Long Bổ sung 2 Ngã 3 Khách sạn Hương Sen ( 285 Núi Ngọc ) Bổ sung

3 Chợ xã Xuân Đám (H9+38) Bổ sung 3 Số nhà 57 Cái Bèo - nhà hàng lẩu nướng tứ xuyên Bổ sung

4 Đối diện khu dân cư văn hoá thôn 1 (H4+40) Bổ sung 4 120 Hà Sen Bổ sung

5 Đối diện điểm du lịch tham quan ngôi nhà 102 Bổ sung 5 212 Hà Sen Bổ sung

6 Ngã 3 Áng Sỏi Bổ sung 6 Ngã 3 Xây Dựng Bổ sung

7 Nghĩa trang liệt sỹ Cát Bà Bổ sung 7 Ngã 3 Áng Sỏi Bổ sung

8 Ngã 3 Xây dựng Bổ sung 8 Điểm du lịch tham quan ngôi nhà 102 Bổ sung

9 9 Khu văn hoá thôn 1 Bổ sung

10 10 Chợ xã Xuân Đám Bổ sung

11 11 Trạm Pháo quân đội Bổ sung

12 12 Gần Cầu Phù Long Bổ sung



 

5. Tuyến số 18: Sân bay Cát Bi - Cầu Sông Hóa 

 
 

 

TT      Sân bay Cát Bi -> Cầu sông Hoá (tuyến 18) Ghi chú TT Cầu sông Hoá ->  Sân bay Cát Bi (Tuyến 18) Ghi chú 

1 Cổng sân bay Cát Bi( đường Lê Hồng Phong) Đã có 1 Cầu sông Hóa Đã có

2
Cách vòng xuyến Ngô Gia Tự- Lê Hồng Phong 30m 

(mất nhà chờ)
Đã có 2 UBND Xã Cổ Am Đã có

3 Đối diện Tập đoàn Sao đỏ đường Ngô Gia Tự Đã có 3 Ngã ba Cổ Am (bổ sung) Bổ sung

4 681 đường  Ngô Gia Tự Đã có 4 Chùa Phú Lâm xã Hòa Bình Đã có

5 435  đường Ngô Gia Tự Đã có 5 UBND xã Hòa Bình Đã có

6
117 đường Ngô Gia Tự (đầu đường Văn Cao, mất 

biển)
Đã có 6 Ngã ba đường vào Đền Trạng Trình Đã có

7 Ng.h Agribankhông ( cầu Rào, Lạch Tray) Đã có 7 Thôn 11 xã Hòa Bình Bổ sung

8 Việt Combankhông  Lạch Tray Đã có 8 Thôn 12 xã Hòa Bình Bổ sung

9 C. ty Vận Tải Biển, Lạch Tray (nhà chờ) Đã có 9 Ngã tư đg. Đê, qua cầu Hàn, tỉnh lộ 354. Bổ sung

10 Thư Viện thành phố đường Lạch Tray Đã có 10 Cửa hàng xăng dầu Tuần Tiến, Đã có

11
Cách dốc cầu Vượt Lạch Tray 50m ( Ng.V.Linh Công 

ty Giầy Da, nhà chờ)
Đã có 11 Ngã ba Cầu Đầm, Tỉnh lộ 354 Đã có

12 90 Nguyễn Văn Linh Đã có 12 Ngã ba chợ Đầm, Tỉnh lộ 354 Đã có

13 382 Nguyễn Văn Linh (khôngh.sạn Sao Mai) Đã có 13 Cổng làng Tứ Nội, đường tỉnh 354 Đã có

14 504 Nguyễn Văn Linh Đã có 14 Đối diện Suối khoáng, đưởng Tỉnh 354 Đã có

15 664 Ng.Văn Linh (cách đèn đỏ 50m) Đã có 15 Cửa hàng xăng dầu Bạch Đằng, đưởng Tỉnh 354 Đã có

16 Đối diện 39 đường vòng  Cầu Niệm Đã có 16
Đối diện Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng, đưởng 

Tỉnh 354
Đã có

17
Qua dốc cầu Niệm 30m Trường Chinh, Chợ Sắt (nhà 

chờ).
Đã có 17 Ngã tư Thị trấn Tiên Lãng, đg.Tỉnh 354 Đã có

18 190 Trường Chinh, đối diện với Bệnh Viện Nhi Đức Đã có 18 UBND Huyện Tiên Lãng, đg. Tỉnh 354 Đã có

19 364 Trg. Chinh ( ngã ba Phương khônghê) Đã có 19 158 Minh Đức, đưởng Tỉnh 354(Thi hành án) Đã có

20 520 Trường Chinh, cây xăng Thế Sơn Đã có 20 266 Cầu Đen, đưởng Tỉnh 354 Đã có

21 808 Trường Chinh, cách vòng xuyến Quán Trữ 50m. Đã có 21
Cây xăng Hoa Phượng (đối diện Công ty giầy Thuận 

Ích)
Đã có

22 36 Trần Nhân Tông qua vòng xuyến Quán Trữ 50m. Đã có 22 Ngã ba Chiến Thắng, đưởng Tỉnh 354 Đã có

23 318 Trần Nhân Tông Đã có 23 Ngã ba chợ Thái ,đưởng Tỉnh 354 Đã có

24 514 Trần Nhân Tông(Trường Lái xe) Đã có 24 Ngã ba Quán Chủng, đưởng Tỉnh 354 Đã có

25 736 Trần N.Tông (nhà chờ, sư đoàn 363) Đã có 25 527 Quán Rẽ Mỹ Đức, đưởng Tỉnh 354 Đã có

26 828 Trần Nhân Tông ( Tr.Thủy Sản) Đã có 26 335 Quán Rẽ Mỹ Đức, đưởng Tỉnh 354 Đã có

27 1016 Trần Nhân Tông Đã có 27
63 đối diện cổng Trường Cao đẳng Cộng đồng (Cầu 

Nguyệt)
Đã có

28 1152 Trần Nhân Tông Đã có 28 703 Trần Tất Văn (qua cầu Nguyệt) Đã có

29 1256 Trần Nhân Tông Đã có 29 547 Trần Tất Văn Đã có

30 Nhà Thi đấu Đa năng Trần Tất Văn Đã có 30 447 Trần Tất Văn (Viện Phổi) Đã có

31 146 Trần Tất Văn Bệnh viện khôngiến An, Đã có 31 425 Trần Tất Văn Đã có

32 354 Trần Tất Văn Đã có 32 Bệnh viện Kiến An, Trần Tất Văn Đã có

33 566 Trần Tất Văn (Viện Phổi) Đã có 33 Đối diện Nhà Thi đấu Đa năng (Ngã 5 Kiến An) Đã có

34 630 Trần Tất Văn ( Viện phục hồi CN) Đã có 34 1231 Trần N.Tông (nhà chờ khu 3 tầng) Đã có

35 816 Trần Tất Văn Đã có 35 1057 Trần Nhân Tông Đã có

36 Cổng Tr.Cao đẳng Cộng đồng (bổ sung) Đã có 36 867 Trần Nhân Tông (mất biển) Đã có

37 170 đg.Tỉnh 354 (cách cầu vượt cao tốc 50m) Đã có 37 729 Trần Nhân Tông (sư đoàn 363) Đã có

38 350 Quán Rẽ Mỹ Đức, đưởng Tỉnh 354 Đã có 38 491 Trần Nhân Tông(Trường Lái xe) Đã có

39 Ngã ba Quán Chủng, đưởng Tỉnh 354 Đã có 39 321 Trần Nhân Tông Đã có

40 22 Chợ Thái Mỹ Đức, đưởng Tỉnh 354 Đã có 40 43 Trần Nhân Tông (Quán Trữ) Đã có

41 Cách ngã tư Chiến Thắng 50m( Cây xăng Chiến Thắng) Đã có 41 915 Trường Chinh (Quán Trữ) Đã có

42 Nhà máy giầy Tiên Lãng (Mất biển) Đã có 42 607 Trường Chinh Đã có

43 285 Cầu Đen Thị trấn Tiên Lãng Đã có 43 499 Trường Chinh Đã có

44 117 Minh Đức đối diện Thi hành án(BS) Bổ sung 44 283 Trường Chinh ( Viện Nhi ) Đã có

45
Đối diện UBND Huyện Tiên Lãng ( Bưu điện Tiên 

Lãng)
Đã có 45 199 Trường Chinh (Chợ Sắt) Đã có

46 Ngã tư Thị trấn Tiên Lãng (Bến Vua) Đã có 46 39 đường vòng Cầu Niệm Đã có

47 Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng Đã có 47 664 Ng.V Linh (qua đèn đỏ Cầu Niệm) Đã có

48 Suối khoáng, đưởng Tỉnh 354 Đã có 48 735 Nguyễn Văn Linh (Dịch vụ việc làm, nhà chờ) Đã có

49 Cửa hàng xăng dầu Bạch Đằng Đã có 49 559 Nguyễn Văn Linh Đã có

50 Ngã ba Cấp Tiến, đưởng Tỉnh 354 Đã có 50 249 Nguyễn Văn Linh Đã có

51 Chợ Đoàn Lập, đưởng Tỉnh 354 Đã có 51 09 Ng. Văn Linh,(cầu Vượt, Lạch Tray) Đã có

52 Ngã ba Cầu Đầm, đưởng Tỉnh 354 Đã có 52 Trường chính trị Tô Hiệu,Lạch Tray Đã có

53 Cửa hàng xăng dầu Tuần Tiến, đưởng Tỉnh 354 Đã có 53 Đại học Hằng Hải ,Lạch Tray Đã có

54 Qua cầu Hàn 150m Thôn 12 xã Hòa Bình (bổ sung) Đã có 54 Giảng đường Đại học Hằng Hải ,Lạch Tray(cầu Rào) Đã có

56 Ngã ba đường vào Đền Trạng Trình Đã có 56 358 Ngô Gia Tự Đã có

57 UBND xã Hòa Bình Đã có 57 642 Ngô Gia Tự

58 Cây xăng cầu Chiến Lược Bổ sung 58 768B  Ngô Gia Tự( Tập đoàn Sao Đỏ)

59 Ngã ba Cổ Am tỉnh lộ 17B Bổ sung 59 Cổng sân bay Cát Bi (đường Lê Hồng Phong. Đã có

60 UBND Xã Cổ Am Đã có 

61 Đài liệt sỹ xã Cố Am Đã có 

61 Cách chân cầu Đăng 50m Bổ sung

Bổ sung Đã có

Đã có

55 Thôn 11 xã Hòa Bình (bổ sung) 55 48 Ngô Gia Tự (gần Văn Cao, mất biển)



 

6. Tuyến số 18B: Bến xe Thượng Lý - Bến phà Dương Áo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Chiều đi: BX Thượng Lý – Bến Phà Dương Áo Ghi chú TT Chiều về: Bến Phà Dương Áo – BX Thượng Lý Ghi chú 

1 BX khách Thượng Lý Đã có 1 Bến phà Dương Áo Đã có

2 Đối diện trường dạy nghề Xi Măng Đã có 2 Cổng làng Đa Ngư Bổ sung

3 Đối diện số 248  đường Hùng Vương Đã có 3 Đối diện UBND xã Tân Trào Đã có

4 Chân cầu tam Bạc đường Hùng Vương Đã có 4 Chùa Trung Linh Đã có

5 Chân cầu tam Bạc đường Nguyễn Đức Cảnh Đã có 5 Chùa Vĩnh Khánh Bổ sung

6
Nhà Thờ An Tân, Trần Nguyên Hãn (nhà Tang lễ), (bổ 

sung)
Đã có 6 Ngã 4 Trà Phương Đã có

7 84 Trần Nguyên Hãn (cách ngã tư An Dương 50m) Đã có 7 Ngã 4 Cẩm La đường 362 Đã có

8 129 Trần Nguyên Hãn Đã có 8 UBND xã Thanh Sơn Đã có

9 220 Trần Nguyên Hãn (Cao đẳng Y Tế) Đã có 9 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Huyện Kiến Thụy Đã có

10 268 Trần Nguyên Hãn, C.ty XD Bạch Đằng ( nhà chờ) Đã có 10 Số 30 Cầu Đen  Đã có

11 280 Trần Nguyên Hãn ( Ngõ phường Niệm Nghĩa) Đã có 11 Hạt đường bộ Kiến Thụy Đã có

12 348 Trần Nguyên Hãn ( ngã ba Đôn) (mất biển) Đã có 12  Công ty may Việt Hàn Đã có

13 Qua dốc cầu Niệm 30m Trường Chinh (Chợ Sắt) Bổ sung 13  Ngân hàng CS xã Đại Đồng Bổ sung

14 190 Trường Chinh (đối diện Viện Nhi ) Đã có 14 Ngân hàng CS xã Đông Phương Bổ sung

15 364 Trường Chinh(ngã ba Phương Khê) Đã có 15
Đối diện Số 40 TL 361

(Cổng chùa Trà Linh)
Đã có

16 520 Trường Chinh(Cây xăng Thế Sơn) Đã có 16 Gần ngã 3 Đa Phúc ( Số 27A ĐT 361) Bổ sung

17 808 Trường Chinh, cách vòng xuyến Quán Trữ 50m. Đã có 17 Số 948 Mạc Đăng Doanh Đã có

18 Số 26 đường Lê Duẩn Đã có 18 Số 999 Nguyễn Lương Bằng Đã có

19 Số 116 - 118 đường Lê Duẩn Đã có 19 Số 865 Nguyễn Lương Bằng (Chùa Quỳnh) Bổ sung

20 Số 230-232 đường Lê Duẩn Đã có 20
Số 595 Nguyễn Lương Bằng (Đối diện Điện lực Kiến 

An)
Đã có

21 Số 264  Lê Duẩn ( Ký túc xá Trường dạy nghề QK3) Đã có 21 Số 451 Nguyễn Lương Bằng Đã có

22 Số 380 Lê Duẩn Đã có 22 Đối diện Số 323 Nguyễn Lương Bằng Đã có

23 Số 434 Lê Duẩn Đối diện bộ tư lệnh QK3 Đã có 23 Tung tâm dạy nghề Quận Kiến An Đã có

24 Số 96 Hoàng Thiết Tâm Đã có 24 Số 12 – 14 Phan Đăng Lưu Đã có

25 Số 12 – 14 Phan Đăng Lưu Đã có 25 Số 102 Phanh Đăng Lưu (Đối diện Cổng B ĐHHP) Đã có

26 Số 102 Phanh Đăng Lưu (Đối diện Cổng B ĐHHP) Đã có 26 Số 182 Phan Đăng Lưu Đã có

27 Số 182 Phan Đăng Lưu Đã có 27 Số 336 Phan Đăng Lưu Đã có

28 Số 336 Phan Đăng Lưu Đã có 28 Số 139 Hoàng Thiết Tâm Đã có

29
Số 50 Nguyễn Lương Bằng (Đối diện TT dạy nghề 

Kiến An)
Đã có 29 Số 57 Hoàng Thiết Tâm Đã có

30 Số 334 Nguyễn Lương Bằng Đã có 30 Ngõ 373 Lê Duẩn Đã có

31 Cổng làng Vụ Sơn Quận Kiến An Đã có 31 Số 209 Lê Duẩn Đã có

32 Điện lực Kiến An Đã có 32 Số 121 Lê Duẩn Đã có

33
Đối diện chùa Quỳnh

(756 Nguyễn Lương Bằng)
Đã có 33 Số 29 Lê Duẩn Đã có

34
Cổng làng Đẩu Sơn 

(đối diện 991 Nguyễn Lương Bằng)
Đã có 34 915 Trường Chinh (Quán Trữ) Đã có

35 Số 851 Mạc Đăng Doanh Đã có 35 607 Trường Chinh Đã có

36 Số 34-36 Ngã 3 Đa Phúc Đã có 36 499 Trường Chinh Đã có

37 Số 54 TL 361 Đã có 37 283 Trường Chinh ( Viện Nhi ) Đã có

38 Đối diện NHCS xã Đông Phương Bổ sung 38 199 Trường Chinh (Chợ Sắt) Bổ sung

39
Đối diện NHCS xã Đại Đồng

( Ngã 3 thôn Đức Phong )
Bổ sung 39 Bến xe Niệm Nghĩa, Trần Nguyên Hãn Bổ sung

40 Đối diện Công ty may Việt Hàn TL361 Đã có 40 231Trần Nguyên Hãn (đề nghị chuyển về số 233K ). Đã có

41 Đối diện hạt đường bộ Kiến Thụy Đã có 41 169 Trần Nguyên Hãn (Trường Cao đẳng Y Tế) Đã có

42 Chân cầu Đối Đã có 42 65 Trần Nguyên Hãn (qua ngã tư An Dương 50m. Đã có

43 UBND Huyện Kiến Thụy Đã có 43 Đối diện Nhà thờ An Tân (bổ sung) Đã có

44 Ngã 4 Cẩm La đường 362 Đã có 44 Đối diện 215 Nguyễn Đức Cảnh (vườn hoa Tam Kỳ) Đã có

45 Ngã 4 Trà Phương đi Phà Dướng Áo Đã có 45 Số 82-84 đường Hùng Vương Đã có

46 Chùa Vĩnh Khánh Bổ sung 46 Số 248 đường Hùng Vương Đã có

47 Chùa Trung Linh Bổ sung 47 Cạnh Trường dạy nghề xi măng đường Hùng Vương Đã có

48 UBND xã Tân Trào Bổ sung 48 BX khách Thượng Lý Đã có

49 Cổng làng Đa Ngư Bổ sung

50 Bến phà Dương Áo Đã có



 

7. Tuyến số 22: Cầu Đăng - Khu công nghiệp VSIP Thủy Nguyên 

 

TT Khu công nghiệp Vsip-> Cầu Đăng Ghi chú TT Cầu Đăng -> Vsip Ghi chú

1
Ngã ba cửa trại, đường Máng nước, xã Thủy Triều,

Thủy Nguyên ( Điểm đầu).
Đã có 1 Điểm đầu cách cầu Đăng50m (bổ sung) Bổ sung 

2 Ngã ba Khu Tái định cư đường Máng nước Bổ sung 2 Ngã ba Miếu  Đồng (50m), tỉnh  lộ 354 Bổ sung 

3 Cách ngã tư đg.Máng nước, đường VSIP 30m Đã có 3 Ngã ba Đình Nam, tỉnh  lộ 354 Đã có

4 Số 27 phố mới Tân Dương qua ngã tư VSIP 50m Đã có 4 Ngã ba làng An Thạch, tỉnh  lộ 354 Đã có

5 Số 285 Phố Mới , tỉnh lộ 359 Đã có 5 UBND xã Kiến Thiết, tỉnh  lộ 354 Đã có

6 Qua ngã ba Cầu Đen 30m Đã có 6 Ngã ba chùa Khánh Linh, tỉnh  lộ 354 Đã có

7 Dốc cầu Bính khoảng mở giải phân cách Đã có 7 Ngã ba Thái Lai, tỉnh  lộ 354 Đã có

8 Đối diện VinSchooh qua dốc cầu Bính 50m Đã có 8 Ngã ba cầu Đầm, tỉnh  lộ 354 Đã có

9 Cổng Trường đào tạo Kỹ thuật Xi Măng Đã có 9 Ngã ba Chợ Đầm, tỉnh  lộ 354 Đã có

10 Đối diện 68 Hùng Vương Đã có 10 Cổng làng Tứ Nội, đường tỉnh 354 Đã có

11 Cách cầu Tam Bạc 50m Hùng Vương Đã có 11 Đối diện Suối Khoáng, đưởng Tỉnh 354 Đã có

12 205 Nguyễn Đức Cảnh (vườn hoa Tam Kỳ) Đã có 12 Cửa hàng xăng dầu Bạch Đằng, đưởng Tỉnh 354 Đã có

13
Nhà Thờ An Tân, Trần Nguyên Hãn (nhà Tang lễ), (bổ 

sung)
Đã có 13

Đối diện Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng, đưởng 

Tỉnh 354
Đã có

14 84 Trần Nguyên Hãn (cách ngã tư An Dương 50m) Đã có 14 Ngã tư Thị trấn Tiên Lãng, đg.Tỉnh 354 Đã có

15 129 Trần Nguyên Hãn Đã có 15 UBND Huyện Tiên Lãng, đg. Tỉnh 354 Đã có

16 220 Trần Nguyên Hãn (Cao đẳng Y Tế) Đã có 16 158 Minh Đức, đưởng Tỉnh 354(Thi hành án) Đã có

17 268 Trần Nguyên Hãn, C.ty XD Bạch Đằng ( nhà chờ) Đã có 17 266 Cầu Đen, đưởng Tỉnh 354 Đã có

18 280 Trần Nguyên Hãn ( Ngõ phường Niệm Nghĩa) Đã có 18
Cây xăng Hoa Phượng (đối diện Công ty giầy Thuận 

Ích)
Đã có

19 348 Trần Nguyên Hãn ( ngã ba Đôn) (mất biển) Đã có 19 Ngã ba Chiến Thắng, đưởng Tỉnh 354 Đã có

20 Qua dốc cầu Niệm 30m Trường Chinh (Chợ Sắt) Bổ sung 20 Ngã ba chợ Thái ,đưởng Tỉnh 354 Đã có

21 190 Trường Chinh (đối diện Viện Nhi ) Đã có 21 Ngã ba Quán Chủng, đưởng Tỉnh 354 Đã có

22 364 Trường Chinh(ngã ba Phương Khê) Đã có 22 527 Quán Rẽ Mỹ Đức, đưởng Tỉnh 354 Đã có

23 520 Trường Chinh(Cây xăng Thế Sơn) Đã có 23 335 Quán Rẽ Mỹ Đức, đưởng Tỉnh 354 Đã có

24 808 Trường Chinh, cách vòng xuyến Quán Trữ 50m. Đã có 24
63 đối diện cổng Trường Cao đẳng Cộng đồng (Cầu 

Nguyệt)
Đã có

25 28 Lê Duẩn (qua vòng xuyến Quán Trữ) Đã có 25 703 Trần Tất Văn (qua cầu Nguyệt) Đã có

26 232 Lê Duẩn Đã có 26 547 Trần Tất Văn Đã có

27 Chợ Bến Phà, (đường Hoàng Thiết Tâm) Đã có 27 447 Trần Tất Văn (Viện Phổi) Đã có

28 Đối diện vườn Hoa Chéo(Lê Quốc Uy) Bổ sung 28 425 Trần Tất Văn Đã có

29
Đối diện Trung tâm Y Tế Kiến An, đường Trần Thành 

Ngọ
Đã có 29 Bệnh viện Kiến An, Trần Tất Văn Đã có

30 Công ty May II, đường Trần Thành Ngọ(mất biển) Đã có 30 Đối diện Nhà Thi đấu Đa năng (Ngã 5 Kiến An) Đã có

31 Bờ hồ Hạnh Phúc,đg.Trần Thành Ngọ Đã có 31
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đườngTrần Thành

Ngọ
Đã có

32 Nhà Thi đấu Đa năng, Trần Tất Văn Đã có 32 Điện máy Xanh , đường Trần Thành Ngọ Đã có

33 146 Trần Tất Văn ,Bệnh viện Kiến An, Đã có 33 Trung tâm Y Tế Quận, đường Trần Thành Ngọ Đã có

34 354 Trần Tất Văn Đã có 34 Nhà thờ Tin lành đường Lê Quốc Uy Đã có

35 566 Trần Tất Văn(Viện Phổi) Đã có 35 232 Lê Duẩn Đã có

36 630 Trần Tất Văn(Viện phục hồi Chức năng) Đã có 36 915 Trường Chinh (Quán Trữ) Đã có

37 816 Trần Tất Văn Đã có 37 607 Trường Chinh Đã có

38
Cổng Trường Cao đẳng Cộng đồng, đường tỉnh

354(bổ sung)
Đã có 38 499 Trường Chinh Đã có

39 170 đường tỉnh 354 (cách cầu vượt cao tốc 50m) Đã có 39 283 Trường Chinh ( Viện Nhi ) Đã có

40 350 Quán Rẽ Mỹ Đức, đưởng Tỉnh 354 Đã có 40 199 Trường Chinh (Chợ Sắt) Bổ sung 

41 Ngã ba Quán Chủng, đưởng Tỉnh 354 Đã có 41 Bến xe Niệm Nghĩa, Trần Nguyên Hãn Đã có

42 22 Chợ Thái Mỹ Đức, đưởng Tỉnh 354 Đã có 42 231Trần Nguyên Hãn (đề nghị chuyển về số 233K ). Đã có

43 Cách ngã tư Chiến Thắng 50m( Cây xăng Chiến Thắng) Đã có 43 169 Trần Nguyên Hãn (Trường Cao đẳng Y Tế) Đã có

44 Nhà máy giầy Tiên Lãng (mất biển) Đã có 44 65 Trần Nguyên Hãn (qua ngã tư An Dương 50m. Đã có

45 258 Cầu Đen Thị trấn Tiên Lãng Đã có 45 Đối diện Nhà thờ An Tân (bổ sung) Bổ sung 

46 117 Minh Đức (đối diện Thi hành án(bổ sung) Bổ sung 46 Đối diện 215 Nguyễn Đức Cảnh (vườn hoa Tam Kỳ) Đã có

47
Đối diện UBND Huyện Tiên Lãng ( Bưu điện Tiên 

Lãng)
Đã có 47 82 Hùng Vương Đã có

48 Ngã tư Thị trấn Tiên Lãng (Bến Vua) Đã có 48 258 Hùng Vương Đã có

49 Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng Đã có 49 Số 01/06 TT Thương Mại VinCom Đã có

50 Suối Khoáng, đưởng Tỉnh 354 Đã có 50 VinSchooh Đã có

51 Cửa hàng xăng dầu Bạch Đằng Đã có 51 Dốc cầu Bính khoảng mở giải phân cách Đã có

52 Ngã ba Cấp Tiến, đưởng Tỉnh 354 Đã có 52 Bưu điện xã Tân Dương Đã có

53 Chợ Đoàn Lập, đưởng Tỉnh 354 Đã có 53 Số 90 phố mới Tân Dương Đã có

54 Ngã ba Cầu Đầm, đưởng Tỉnh 354 Đã có 54 Đối diện số 27 phố mới Tân Dương Đã có

55 Ngã ba Thái Lai, đưởng Tỉnh 354(mất biển) Đã có 55 Qua ngã tư đg.Máng nước, đường VSIP 30m Đã có

56 Ngã ba chùa Khánh Linh, đường tỉnh  354(mất biển) Đã có 56 Ngã ba Khu Tái định cư đường Máng nước Bổ sung 

57 UBND xã Kiến Thiết (mất biển) Đã có 57
Ngã ba cửa trại, đường Máng nước, xã Thủy Triều,

Thủy Nguyên ( Điểm đầu).
Đã có

58 Ngã ba làng An Thạch, tỉnh  lộ 354 Đã có

59 Ngã ba Đình Nam, tỉnh  lộ 354 Đã có

60 Ngã ba Miếu Đồng qua 50m, tỉnh  lộ 354 Đã có

61 Điểm đầu cách cầu Đăng50m (bổ sung) Bổ sung

62 Ngã 5 Trần Thành Ngọ (bổ sung 2 bên) Bổ sung
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